
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10  

                                         Thời gian thực hiện: Tuần 10 từ ngày 09/11- 13/11/2026              

Tên nhóm lớp: Nhà trẻ 18 – 24 tháng tuổi 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên: 2, Lương Thị Nhung + Tô Thị Loan 

                Thứ 

Hoạt động 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ - chơi - 

thể dục sáng. 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, cô dạy trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ ở nhà. 

- Chơi với đồ chơi: Chơi lồng hộp, chơi chồng tháp. 

2. Điểm danh 

3. Thể dục buổi sáng: Tập bài: Thổi bóng. 

 

 

Chơi - Tập có 

chủ định. 

Thể dục: 

- Vận động cơ bản: 

Đi theo hiệu lệnh 

- Trò chơi vận 

động: Thi xem ai 

bò nhanh. 

       Nhận biết: 

- Nhận biết cô giáo 

của bé. 

 

       Văn học: 

- Nghe đọc thơ: 

Đến lớp. 

 

  Hoạt động với 

đồ vật: 

- Chơi chồng tháp 

 

       Âm nhạc: 

- Nghe hát: Cô và 

mẹ. 

Tăng cường 

tiếng việt 
- Hiệu lệnh, bò 
nhanh. 

- Cô giáo, các bạn. Đến lớp, rung 
rinh, lượn vòng 

- Chồng tháp, xếp 
chồng. 

- Mẹ hiền, cô và 
mẹ 

 

Chơi - Tập  

- Mở sách, xem tranh ảnh về cô giáo và các bạn. 

- Chơi với búp bê: Chơi với búp bê: Bế búp bê, cho búp bê ăn, uống, ru búp bê ngủ. Chơi nghe điện 

thoại. 



- Nghe đọc thơ: Vườn trẻ. 

- Chơi lồng hộp, chồng tháp. 

- Vận động minh hoạ: Chim mẹ chim con. 

Tăng cường 

tiếng việt 

Nghe, hiểu, nói được các từ, câu: Cô giáo, các bạn, cùng chơi…… 

 

Ăn chính trưa, 

ngủ, vệ sinh, ăn 

phụ. 

- Ăn bữa chính trưa: 

+ Trước khi ăn: Tập thói quen rửa tay, rửa mặt, tập mời trước khi ăn 

+ Trong khi ăn: Tập cầm thìa xúc ăn 

+ Sau khi ăn: Tập cầm cốc uống nước 

- Ngủ trưa:  

+ Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ 

+ Trong khi ngủ: Tập thói quen ngủ trưa ở lớp. 

+ Sau khi ngủ: Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ đầu, thu dọn đồ dùng, vệ sinh phòng ngủ. 

- Vệ sinh: Tập ngồi bô khi đi vệ sinh. 

- Vận động nhẹ nhàng: Bài đu quay. 

- Ăn bữa phụ (ăn bánh, uống sữa) 

Chơi - Tập  

- Trò chơi đi theo hiệu lệnh 

- Nhận biết các cô cấp dưỡng 

- Nghe đọc thơ đến lớp 

- Chơi chồng tháp. 

- Nghe hát: Cô và mẹ 

Ăn chính chiều 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

 

Trả trẻ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ. 

- Đọc thơ, hát, xem tranh về bé và các bạn 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. 

- Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10 

                                         Thời gian thực hiện: Tuần 10 từ ngày 09/11- 13/11/2026 

              

Tên nhóm lớp: Nhà trẻ 18 – 24 tháng tuổi 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên: 2, Trần Thị Thủy + Lương Thị Lý 

                Thứ 

Hoạt động 
Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

Đón trẻ - chơi 

- 

thể dục sáng. 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, cô dạy trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ ở nhà. 

- Chơi với đồ chơi: Chơi lồng hộp, chơi chồng tháp. 

2. Điểm danh: 

3. Thể dục buổi sáng: Tập bài: Thổi bóng. 

 

 

Chơi - Tập có 

chủ định. 

Thể dục: 

- Vận động cơ bản: 

Đi theo hiệu lệnh 

- Trò chơi vận động: 

Thi xem ai bò nhanh. 

Nhận biết: 

- Nhận biết cô 

giáo của bé. 

 

Văn học: 

- Nghe đọc thơ: 

Đến lớp. 

 

Hoạt động với 

đồ vật: 

- Chơi chồng 

tháp 

 

Âm nhạc: 

- Nghe hát: Cô và mẹ. 

 

Chơi - Tập  

- Mở sách, xem tranh ảnh về cô giáo và các bạn. 

- Chơi với búp bê: Chơi với búp bê: Bế búp bê, cho búp bê ăn, uống, ru búp bê ngủ. Chơi nghe điện thoại. 

- Nghe đọc thơ: Vườn trẻ. 

- Chơi lồng hộp, chồng tháp. 

- Vận động minh hoạ: Chim mẹ chim con. 



Ăn chính 

trưa, ngủ, vệ 

sinh, ăn phụ. 

- Ăn bữa chính trưa: 

+ Trước khi ăn: Tập thói quen rửa tay, rửa mặt, tập mời trước khi ăn 

+ Trong khi ăn: Tập cầm thìa xúc ăn 

+ Sau khi ăn: Tập cầm cốc uống nước 

- Ngủ trưa:  

+ Trước khi ngủ: Chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ 

+ Trong khi ngủ: Tập thói quen ngủ trưa ở lớp. 

+ Sau khi ngủ: Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ đầu, thu dọn đồ dùng, vệ sinh phòng ngủ. 

- Vệ sinh: Tập ngồi bô khi đi vệ sinh. 

- Vận động nhẹ nhàng: Bài đu quay. 

- Ăn bữa phụ (ăn bánh, uống sữa) 

Chơi - Tập  

- Trò chơi đi theo hiệu lệnh 

- Nhận biết các cô cấp dưỡng 

- Nghe đọc thơ đến lớp 

- Chơi chồng tháp. 

- Nghe hát: Cô và mẹ 

Ăn chính 

chiều 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

 

Trả trẻ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, sắp xếp đồ dùng cho trẻ. 

- Đọc thơ, hát, xem tranh về bé và các bạn 

- Dạy trẻ chào trước khi ra về. 

- Dọn vệ sinh lớp học gọn gàng sạch sẽ. 
 
 
 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non. 

Tên chủ đề nhánh 2: Cô giáo của bé. 

Thời gian thực hiện: 2 tuần. Tuần 2: từ ngày: 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi 

Số lượng trẻ: 23 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Hoàng Thị Khuyên + Đào Thị Nguyệt  

                      Thứ 

 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

09/11/2026 

Thứ 3 

10/11/2026 

Thứ 4 

11/11/2026 

Thứ 5 

12/11/2026 

Thứ 6 

13/11/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về cô giáo của bé. 

2. Điểm danh: Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Bàn tay sạch. 

Chơi - tập có chủ 

đích. 

* Thể dục 

- Vận động cơ 

bản: Bước lên 

xuống bậc có vịn. 

- Trò chơi  vận 

động: Bò tới cờ. 

* Nhận biết 

- Nhận biết cô giáo 

của bé. 

* HĐVĐV 

- Nặn vòng tặng 

cô. 

 

* Văn học 

- Dạy trẻ đọc 

thơ: Vườn trẻ;  

* Âm nhạc 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ đề 

Chơi - Tập. 

 

 

 

 

 

- Bé chơi thao tác vai:Chơi bé làm cô giáo dạy học cho búp bê, chơi bế em, cho em ăn. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi thả hình, thả hạt, chơi với các khối gỗ. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát các bài hát về cô giáo: Cô và mẹ, cô giáo miền xuôi,...  

+ Tô màu cô giáo và các bạn. 

- Góc bé yêu sách truyện: 



 

 

 

 

 

 

+ Xem tranh ảnh về cô giáo của bé. 

+ Kể chuyện ngắn về cô giáo của bé. 

1. Dạo chơi: Dạo chơi ngoài trời. 

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Bóng tròn to. 

                    Trò chơi dân gian: Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Chơi khu vận động 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Bé tập thể dục”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ ăn chuối, ăn bánh, ăn dưa hấu không hạt. 

Chơi - tập 

 

- Chơi trò chơi bé nào bước khéo. 

- Ôn nhận biết cô giáo của bé. 

- Chơi xâu vòng. 

- Đọc thơ: Chào, cô dạy. 

- Nghe hát bài: Cô giáo miền xuôi. 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh-Trả trẻ: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước 

khi ra về. 

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non 

Tên chủ đề nhánh 2: Cô giáo của bé 

Thời gian thực hiện: 2 tuần. Tuần 2: từ ngày: 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Nhóm lớp: 24-36 tháng tuổi 

Số lượng trẻ: 24 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Đoàn Thị Trang + Long Thị Phương + Nguyễn Thị Thắm 

                      Thứ 

 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

09/11/2026 

Thứ 3 

10/11/2026 

Thứ 4 

11/11/2026 

Thứ 5 

12/11/2026 

Thứ 6 

13/11/2026 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về cô giáo của bé. 

2. Điểm danh: Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng: Tập bài: Bàn tay sạch. 

Chơi - tập có chủ 

đích 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

* Thể dục 

- Vận động cơ 

bản: Bước lên 

xuống bậc có vịn 

- Trò chơi  vận 

động: Bò tới cờ 

* Nhận biết: 

- Nhận biết cô giáo 

của bé 

*Tạo hình 

- Nặn vòng tặng 

cô 

* Văn học: 

- Dạy trẻ đọc thơ: 

Vườn trẻ 

* Âm nhạc: 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ đề 

 Bước lên xuống 

bậc có tay vịn 

Bò tới cờ. 

Cô giáo 

Cô Trang 

Cô Phương, Cô 

Thắm 

Nặn vòng tặng 

cô 

Vườn trẻ 

 

Biểu diễn văn nghệ 

Chơi - Tập. 

 

- Bé chơi thao tác vai:  Chơi bé làm cô giáo dạy học cho búp bê, chơi bế em, cho em ăn. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi thả hình, thả hạt, chơi với các khối gỗ. 



 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát các bài hát về cô giáo: Cô và mẹ, cô giáo miền xuôi,...  

+ Tô màu cô giáo và các bạn. 

- Góc bé yêu sách truyện:  

+ Xem tranh ảnh về cô giáo của bé. 

+ Kể chuyện ngắn về cô giáo của bé. 
Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Cô giáo, dạy học, hột hạt, khối gỗ,….. 

1. Dạo chơi: Dạo chơi ngoài trời.  

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Bóng tròn to. 

                    Trò chơi dân gian: Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 
- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Trời nắng, mây xanh, bóng tròn to, nu na 
nu nống,… 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Bé tập thể dục”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,... 

Chơi - tập 

 

 

- Chơi trò chơi bé nào bước khéo. 

- Ôn nhận biết cô giáo của bé. 

- Chơi xâu vòng. 

- Đọc thơ: Chào, cô dạy. 

- Nghe hát bài: Cô giáo miền xuôi. 

Ăn chính + Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 



+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh-Trả trẻ: Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ, cô giáo, chào các bạn trước 

khi ra về. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

Chủ đề: Gia đình 

Chủ đề nhánh 2: Ngôi nhà bé yêu 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

 

Nhóm lớp: 3-4 tuổi Bắc Xa 

Số lượng trẻ: 23 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Vi Thị Phương + Nguyễn Thị Đông 

        Thứ              
 

Hoạt động 

Thứ 2 

9/11/2026 

 

Thứ 3 

10/11/2026 

 

Thứ 4 

11/11/2026 

 

Thứ 5 

12/11/2026 

 

Thứ 6 

13/11/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ  

- 

Chơi 

- 

 Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi 

với phụ huynh tình hình trên lớp của trẻ. 

- Chơi theo ý thích chơi với đồ chơi: Lớp ghép, xâu vòng, ghép nút lớn. 

- Trò chuyện về gia đình bé, công việc của bố mẹ, địa chỉ gia đình bé 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng 

+ Hô hấp: Thổi nơ bay 

+ Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau.  

+ Bụng lườn 4: Đứng cúi về trước, ngửa ra sau. 

+ Chân 4:  Đứng nâng cao chân, gập gối 

+ Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên 

 

Hoạt động học 

 

Thể dục 

VĐCB: Bắt và tung 

bóng với cô bằng 2 

tay 

TCVĐ: Ai bật xa 

hơn 

KPXH 

Khám phá ngôi 

nhà của bé 

Văn học 

Đồng dao: Đi 

cầu đi quán 

Toán 

Nhận biết hình 

tròn, hình vuông 

(5E) 

TCKNXH 

Dạy trẻ kỹ năng 

gấp quần áo 

                  



 

Hoạt động góc 

 

 1. Góc phân vai: Gia đình. Nấu ăn. Cửa hàng thực phẩm 

2. Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau nhà bé, xây nhà cho bé. Xếp đường đi. 

3. Góc tạo hình: Tô màu tranh ngôi nhà, Xé dán ngôi nhà của bé. 

4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. Chơi với dụng cụ âm nhạc 

5. Góc học tập - sách: Xem tranh ảnh một số kiểu nhà của bé. 

6. Góc thiên nhiên: Tưới cây, nhổ cỏ, lau lá cho cây. 
 

Hoạt động ngoài 

trời 
 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Dạo chơi quan sát trò chuyện về một số kiểu nhà 

- Thí nghiệm: Sữa ma thuật 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có) 

2. Trò chơi  

- Trò chơi vận động: Gia đình thi tài, Về đúng nhà 

- Trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba, nu na nu nống 

3. Chơi tự do:   

Hoạt động ăn 

1. Trước khi ăn: Kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt. 

2. Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ: Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

3. Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

Hoạt động ngủ 

1. Trước khi ngủ: Chuẩn bị phản, chiếu, gối. 

2. Trong khi ngủ: Cô trông trẻ ngủ 

3. Sau khi ngủ: Cùng trẻ cất phản, chiếu gối 

 

Chơi hoạt động theo 

ý thích 

- Ôn KPXH: Khám phá về ngôi nhà của bé. 

- Ôn đồng dao: Đi cầu đi quán  

- Thực hành với vở làm quen với toán bài hình tròn hình vuông trang 23 

- Thực hành với vở bé làm quen chữ cái bài ê (trang 9). 

- Vận động theo bài: Ô sao bé không lắc. Hát biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình 

- Thực hành với vở chủ đề gia đình tờ 4,5,6. 



- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối tuần. Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ .Vệ sinh trả trẻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

Chủ đề: Gia đình 

Chủ đề nhánh 2: Ngôi nhà bé yêu 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 
 
Nhóm lớp: 3-4 tuổi 

Số lượng trẻ: 25 trẻ 

Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Lục Thị Thuỷ + Nịnh Thị Hằng  

        Thứ              

 

Hoạt động 

Thứ 2 

9/11/2026 

 

Thứ 3 

10/11/2026 

 

Thứ 4 

11/11/2026 

 

Thứ 5 

12/11/2026 

 

Thứ 6 

13/11/2026 

 

 

 

 

 

Đón trẻ  

- 

Chơi 

- 

 Thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.  

- Trao đổi với phụ huynh tình hình trên lớp của trẻ. 

- Chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về chủ đề: Trò chuyện địa chỉ nơi trẻ sống, trò chuyện về ngôi nhà của trẻ, nguyên liệu làm lên 

ngôi nhà… 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết. 

3. Thể dục sáng 

+ Hô hấp: Thổi nơ bay 

+ Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau.  

+ Bụng lườn 4: Đứng cúi về trước, ngửa ra sau. 

+ Chân 4:  Đứng nâng cao chân, gập gối 

+ Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên 

 

 

Hoạt động 

học 

-  

Thể dục 

VĐCB: Bắt và 

tung bóng với cô 

bằng 2 tay 

KPXH 

 

Khám phá ngôi nhà 

của bé 

Văn học 

 

Đồng dao: Đi cầu 

đi quán 

Toán 

Nhận biết hình 

tròn, hình vuông 

(5E) 

TCKNXH 

 

Dạy trẻ kỹ năng gấp 

quần áo 

                  



Tăng cường 

tiếng việt 

TCVĐ: Ai bật xa 

hơn 

- Bắt và tung bóng 

- 2 bàn tay   

- Ai bật xa hơn  

- Nhà 1 tầng 

- Nhà cấp 4 

- Nhà gỗ  

- Đi cầu, đi quán 

-Lơn con, cái xoong, 

biếu ông bà… 

-  

-Hình vuông không 

ăn được 

- Hình tròn lăn được  

-  

-  Đặt áo phẳng  

-  Vuốt thẳng  

-  Gấp gọn 

 

 

Hoạt động 

góc 

- 

Tăng cường 

tiếng việt 

 

1. Góc phân vai: Gia đình nấu ăn, bác sỹ, cửa hàng… 

2. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé, xếp đường về nhà, xây vườn rau của bé… 

3. Góc nghệ thuật: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề. Chơi dụng cụ âm nhạc 

4. Góc steam 

 * Tạo hình 

- Vẽ, cắt, dán ngôi nhà 

- Nặn các loại bánh 

- Gấp quần áo gọn gàng 

5. Góc học tập - sách truyện 

- Xem tranh ảnh các kiểu nhà; Làm album các kiểu nhà 

- Ôn đếm đến 2 

- Xếp hạt tương ứng với lỗ trên bảng và đếm 

- Nhận biết màu sắc, hình dạng... 

6. Góc thiên nhiên: Tưới hoa, nhỏ cổ cho cây, gieo hạt... 

- Luyện tập nghe nói các từ có chứa các câu: Gia đình, khám bệnh, mời khách, chào khách, đoàn kết,  Vẽ, 

cắt, dán ngôi nhà.Nặn các loại bánh 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

- 

1. Hoạt động có chủ đích 
- Dạo chơi quan sát trò chuyện về một số kiểu nhà 

- Thí nghiệm sự đổi màu của hoa đậu biếc 

- Quan sát hiện tượng phát sinh 

2. Trò chơi.  

* TCVĐ Chuyển đồ dùng về nhà; Gia đình nào khéo 

* TCDG: Nu na nu nống, chi chi chành chành… 

3. Chơi tự do  



 Tăng 

cường tiếng 

việt 

 

- Luyện tập nghe nói các từ có chứa các câu: Nhà 1 tầng, nhà 2 tầng, nhà cấp 4, hoa đậu biếc, màu xanh,gia 

đình nào khéo, nu nu nu nống 

Hoạt động 

ăn 

1. Trước khi ăn: Kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt. 

2. Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ: Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

3. Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

Hoạt động 

ngủ 

1. Trước khi ngủ: Chuẩn bị phản, chiếu, gối. 

2. Trong khi ngủ: Cô trông trẻ ngủ 

3. Sau khi ngủ: Cùng trẻ cất phản, chiếu gối 

 

Chơi hoạt 

động theo ý 

thích 

Vận động: Tập thể dục nhịp điệu theo bài đu quay. Ăn quà chiều. 

- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm: Cười đùa khi ăn, leo trèo lan can... 

- Hướng dẫn trẻ tháo tất, cởi quần áo. 

- Thực hành với vở bé làm quen chữ cái bài ê trang 9. 

- Thực hành với vở làm quen với toán bài xếp tương ứng 1-1 trang 5 

- Ôn ca dao Công cha như núi thái sơn 

- Thực hành với vở chủ đề gia đình tờ 4,5,6. 

- Chơi tự do ở các góc. Lao động xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. 

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề bản thân. Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối tuần. Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ .Vệ sinh trả trẻ 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình bé 

- Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

- Nhóm lớp: 4,5 tuổi, cơ sở Bắc Tập 

- Số lượng trẻ: 33 

- Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Hoàng Thị Trung The + Vũ Thị Xuân+ Nguyễn Thị Hồng Lĩnh  

 

                 Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

09/11/2026 
Thứ ba 

10/11/2026 
Thứ tư 

11/11/2026 
Thứ năm 

12/11/2026 
Thứ sáu 

13/11/2026 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định và trao đổi 

với phụ huynh tình hình của trẻ.    

- Chơi tự do với bộ lắp ghép đa năng, combo lắp ghép lego, bộ xếp hình sáng tạo lớn. 

- Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình bé  

2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát tháng 11 “ Lại đây múa hát cùng cô” kết hợp các động tác. 

 - Hô hấp: Hít vào thở ra, tay đưa cao hạ xuống 

- Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao (5 tuổi) 

- Lưng-Bụng 2: Quay người sang 2 bên (5 tuổi) 

- Chân 4: Nâng cao chân gập gối(4 tuổi) 

- Động tác chân2: Bật lên trước, ra sau, sang bên (4 tuổi) 

 

 

Hoạt động học 

 

 

 

 

 

Thể dục 

- VĐCB: Chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

TCVĐ: Ai ném xa hơn 

(Ném trúng đích bằng 

1 tay).   

Toán 

Tách gộp trong 

phạm vi 7 

 

 

KPKH 

- Tìm hiểu đồ 

dùng ăn uống  

- Phân loại đồ 

dùng ăn uống.  

 

 

Văn học 

  Kể chuyện theo 

Đồ vật 

 

   

Tạo hình 

- Ngôi nhà mơ 

ước (ĐT) 

- Cát dán ngôi nhà  

(Đề tài) 

 

 

- Chạy -  Tách -  Ăn uống - Đồ vật - Ngôi nhà 



 

Tăng cường 

tiếng Việt 

- Theo hiệu lệnh 

- Ném 

- Gộp 

- Đếm thứ tự 

 

- Mua sắm 

-  Giải trí 

 

- Kể diễn cảm 

- Trình tự 

 

- Nguyên liệu 

- Vật liệu 

 

 

Hoạt động góc 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Cửa hang bán đồ dùng. Chơi gia đình nấu ăn. Chơi với bộ xe đẩy lau nhà, bàn ủi xinh 

xắn. Búp bê dễ thương, búp bê bác sĩ. 

2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa nhà bé. Chơi với bộ đồ chơi lắp ghép thông minh. 

3. Góc tạo hình: Nặn đồ dùng ăn, uống. 

4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn, nghe các bài hát về chủ đề gia đình. 

5. Góc thư viện: Làm sách, album đồ dùng trong gia đình bé.  

6. Góc thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc vườn rau của bé. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ:  Cửa hàng, mời chào, niềm nở, phòng khám, 

biểu diễn, làm sách… 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Thực hành vắt nước cam.  

- Dạo chơi, quan sát thời tiết trong ngày. 

- Dự kiến hoạt động phát sinh (Nếu có) 

2. Trò chơi  

a. Trò chơi vận động "Ai nhanh đến cờ” 

b. Trò chơi dân gian: Cướp cờ, rồng rắn  lên mây  

3. Chơi tự do:  

- Chơi tự do khu vận động, tìm chữ cái xung quanh môi trường 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ:  Thực hành, vắt nước cam, Cướp cờ, rồng rắn 

lên mây  

Hoạt động 

ăn 

1. Trước khi ăn:  Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô. Đọc thơ “Giờ ăn”, giới thiệu món 

ăn, chất dinh dưỡng. 

2. Trong khi ăn:  Hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt thức ăn rơi, ăn hết 

xuất. 

3. Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa, cô lau dọn 

Hoạt động 1. Trước khi ngủ:  Kê phản, chiếu, gối, chuẩn bị đi ngủ. 



ngủ - Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Đọc thơ “Giờ đi ngủ” 

2. Trong khi ngủ: Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ, sửa tư thế ngủ cho trẻ. 

3. Sau khi ngủ dậy: Nhắc trẻ đi vệ sinh. Cất phản, chiếu, gối vào nơi quy định. 

- Vận động bài “Đu quay”.   

- Ăn bữa chiều 

 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Thực hành cuốn chủ đề gia đình (Tờ 6, 7,8,10, 14)  

- Hướng dẫn trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết 

- Trò chơi toán học: chơi với chữ số 7.  

- Kể truyện trẻ nghe: Bông hoa cúc trắng, sự tích cây vũ sữa... 

- Biểu diễn các bài hát về chủ đề mà trẻ đã biết. 

- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ ghép hình sáng tạo lớn, xếp đồ chơi gọn gàng. 

- Nêu gương cuối tuần  

 

Trả trẻ 

- Trò chuyện cùng trẻ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo. 

- Trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra điện nước, đóng cửa cẩn thận trước khi ra về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 
Chủ đề nhánh 2: Đồ dùng trong gia đình 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 9/11/2026 đến ngày 13/11/2026 
  

- Nhóm lớp: 4-5 tuổi, cơ sở Bắc Xa 
 - Số lượng trẻ: 18 
 - Giáo viên phụ trách nhóm lớp: Hoàng Thị Thu Hường – Nguyễn Thị Trang 
 

                    
Thứ 

              
Hoạt động 

Thứ hai 
9/11/2026 

Thứ ba 
10/11/2026 

Thứ tư 
11/11/2026 

Thứ năm 
12/11/2026 

Thứ sáu 
13/11/2026 

 
 

Đón trẻ, 
chơi, thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về 

tình hình sức khoẻ của trẻ. Trò chuyện sáng: Trò chuyện về đặc điểm, công dụng, cách sử dụng một số đồ 

dùng trong gia đình trẻ . Nghe các bài hát, bài thơ về chủ đề gia đình 
2. Điểm danh-dự báo thời tiết. 
3. Thể dục sáng: Tập theo bài thể dục tháng 11 (Lại đây với cô) 
+ Hô hấp: Hít vào thở ra. Động tác tay 5: Đánh xoay tròn hai bả vai  

+ Động tác bụng 2: Quay người sang bên  

+ Động tác chân 2: Đứng một chân nâng cao-gập gối  

+ Động tác bật 5: Bật lên trước, ra sau, sang bên 
 
 

Hoạt động 
học 

 
 

Thể dục  

VĐCB: Đi trên ghế thể 

dục (Đi trên ghế thể dục 

đầu đội túi cát – nâng cao) 

TCVĐ: Ai ném giỏi. 

KPKH 

Khám phá cái 

cốc. 

Văn học 

KCCTN: Chiếc 

ấm sành nở 

hoa. 

TCKNXH 

Hãy nói lời 

yêu thương.  

 

Tạo hình 

Trang trí khung ảnh gia 

đình bé (ĐT) 

 
 

Hoạt động 
góc 

 

1. Góc phân vai: Nấu ăn, sắp xếp đồ dùng gia đình. Chơi với bộ đồ chơi thông minh:  Bộ xe đẩy bác sĩ. 
2. Góc xây dựng: Xây ngôi nhà mơ ước của bé. Chơi với bộ đồ chơi thông minh:  Bộ dụng cụ kỹ sư xây 
dựng 
3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề: Gia đình. 
4. Góc tạo hình: Làm máy chụp ảnh từ lõi giấy 



 5. Góc  học tập - sách: Xem sách tranh ảnh về một số một số đồ dùng trong gia đình. Làm sách tranh về 
chủ đề. Chơi với bộ bé làm nhà toán học. 
6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cho cây 

 
 

Hoạt động 
ngoài trời 

1. Hoạt động có chủ đích: Quan sát một số đồ dùng trong gia đình bé. Thí nghiệm sự kì diệu của coca và 
muối. Quan sát nội dung phát sinh (Nếu có) 
2. Trò chơi:  
- Trò chơi vận động: Ai bật giỏi; đội nào đi nhanh. 
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 
3. Chơi tự do: Chơi khu vườn cổ tích, đu quay cầu trượt, nhà bóng 

Hoạt động 
ăn 

- Trước khi ăn: Hướng dẫn trẻ rửa tay, lau mặt. 
- Trong khi ăn: Cô bao quát trẻ, nhắc nhở trẻ ăn hết suất, ăn lịch sự, không làm cơm rơi cơm vãi 
- Sau khi ăn: Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân (lau mặt, rửa tay...) 

Hoạt động 
ngủ 

- Trước khi ngủ: Chuẩn bị phòng ngủ hợp lý, gọn gàng 
- Trong khi ngủ: Cô bao quát trẻ. Sau khi ngủ: Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân 
- Sau khi ngủ dậy: Hát vận động theo nhạc bài “Đồ dùng bé yêu”. Ăn bữa chiều. 

 
Chơi hoạt 

động theo ý 
thích 

- Cho trẻ đọc thơ: Giữa vòng gió thơm, Quạt cho bà ngủ,… 
- Thực hiện vở bé làm quen với chữ cái u, ư (trang số 10,11) 
- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3. 
- Xem video về đồ dùng gia đình. 
- Xem video khách đến chơi nhà. 
- Nghe truyện: Cô bé quàng khăn đỏ, ba cô gái 

- Dạy trẻ kĩ năng chào hỏi lễ phép.  
- Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

 
Trả trẻ 

- Hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo.  
- Trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra điện nước, đóng cửa cẩn thận trước khi ra về. 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10 

Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình 

Thời gian thực hiện 01 tuần: Từ ngày 09/11//2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: 3,4,5 tuổi cơ sở Bắc Cáp 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 17 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Chu Thị Trang + Nịnh Thị Hương 

                        Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

(9/11) 

Thứ ba 

(10/11) 

Thứ tư 

(11/11) 

Thứ năm 

(12/11) 

Thứ sáu 

(13/11) 

 

Đón trẻ, chơi, thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định và trao 

đổi với phụ huynh tình hình của trẻ.    

- Chơi tự do  

- Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình bé  

2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - Dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát tháng 11 “Lại đây múa hát cùng cô” kết hợp các động 

tác. 

 - Hô hấp: Hít vào thở ra, tay đưa cao hạ xuống 

- Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao (5 tuổi) 

- Lưng-Bụng 2: Quay người sang 2 bên (5 tuổi) 

- Chân 4: Nâng cao chân gập gối (3 tuổi) 

- Động tác chân 2: Bật lên trước, ra sau, sang bên (4 tuổi) 

 

Hoạt động  

học 

Thể dục 
- VĐCB: Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Ai ném xa hơn 

(Ném trúng đích bằng 1 

tay). 

Toán 

Tách gộp 

trong phạm vi 

7 
 

KPKH 
Khám phá 

cái cốc (5E) 

 
 

Văn học 

Kể chuyện theo 

Đồ vật 
 

Tạo hình 
Tạo hình ngôi nhà 

từ nguyên vật liệu. 

(Theo Đề tài) 



Tăng cường tiếng 

Việt 

- Chạy 

- Theo hiệu lệnh 

- Ném 

- Tách gộp 

trong phạm vi 

7 

 

Cái cốc,  

Hình tròn  

- Đồ vật,  

- Kể diễn cảm,  

- Trình tự  

- Ngôi nhà 

-  Nguyên liệu 

-  Vật liệu 

 

Hoạt động 

 Góc 

 

 
 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ dùng. Chơi gia đình nấu ăn.  

2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa nhà bé. Chơi với bộ đồ chơi lắp ghép thông minh. 

3. Góc tạo hình: Nặn đồ dùng ăn, uống. 

4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn, nghe các bài hát về chủ đề gia đình. 

5. Góc thư viện: Làm sách, album đồ dùng trong gia đình bé.  

6. Góc thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc vườn rau của bé. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ:  Cửa hàng, mời chào, niềm nở, phòng 

khám, biểu diễn, làm sách… 
 

Hoạt động 

 ngoài  

trời 

1. Hoạt động có chủ đích 
- Thực hành vắt nước cam.  

- Dạo chơi, quan sát thời tiết trong ngày. 

- Quan sát hiện tượng phát sinh 

2. Trò chơi  
* TCVĐ: Ai nhanh ai khéo; Đội nào nhanh hơn, 

* TCDG: Đi cà kheo; ném còn… 

3. Chơi tự do:  
- Chơi theo ý thích 

Tăng cường tiếng 

Việt 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ:  Thực hành, vắt nước cam, cướp cờ, rồng 

rắn lên mây  

 

Hoạt động  

ăn 

1. Trước khi ăn:  Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô. Đọc thơ “Giờ ăn”, giới thiệu 

món ăn, chất dinh dưỡng. 

2. Trong khi ăn:  Hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt thức ăn rơi, 

ăn hết xuất. 

3. Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa, cô lau dọn 



 

Hoạt động  

ngủ 

 

1. Trước khi ngủ:  Kê phản, chiếu, gối, chuẩn bị đi ngủ. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Đọc thơ “Giờ đi ngủ” 

2. Trong khi ngủ: Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ, sửa tư thế ngủ cho trẻ. 

3. Sau khi ngủ dậy: Nhắc trẻ đi vệ sinh. Cất phản, chiếu, gối vào nơi quy định. 

- Vận động bài “Đu quay”.   

- Ăn bữa chiều 

 

Chơi hoạt động theo 

ý thích 

- Thực hành cuốn chủ đề gia đình (Tờ 6, 7,8,10, 14)  

- Hướng dẫn trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết 

- Trò chơi học tập ôn toán Tách – gộp phạm vi 7 

- Kể truyện trẻ nghe: Bông hoa cúc trắng, sự tích cây vú sữa... 

- Biểu diễn các bài hát về chủ đề mà trẻ đã biết. 

- Chơi tự do ở các góc: xếp đồ chơi gọn gàng. 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

- Trò chuyện cùng trẻ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân: lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo. 

- Trao đổi với phụ huynh. Kiểm tra điện nước, đóng cửa cẩn thận trước khi ra về. 
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Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi. 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Khuy + Mễ Thị Năm  

             Thứ         

              

 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

09/11/2026 

Thứ ba 

10/11/2026 

Thứ tư 

11/11/2026 

Thứ năm 

12/11/2026 

Thứ sáu 

13/11/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

1. Đón trẻ: - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về một số đồ dùng gia đình 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ 

+ Tay :  Đưa ra trước, gập khuỷu tay (4 tuổi) 

+ Bụng 2: Quay sang trái, sang phải.  

+ Chân 1: Khuỵu gối (5 tuổi) 

+ Chân 2: Bật tại chỗ (3 tuổi) 

 

 

Hoạt động học 

 

 

 

 

* Thể dục 

- VĐCB:  Chạy 

thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

-TCVĐ: Ai ném 

xa hơn (Ném 

* Toán: 

- Tách gộp trong 

phạm vi 7 

 

*KPXH 

- Tìm hiểu Đồ dùng 

ăn uống 

 

 

 

* Văn học 

- Kể chuyện theo đồ 

vật 

 

* Tạo hình 

- Tạo hình: 

Ngôi nhà ước 

mơ (ĐT) 

 

 

 



 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

trúng đích bằng 1 

tay) 

 

- Tốc độ, hiệu 

lệnh, chuyền bóng 

- Tách gộp trong 

phạm vi 7 

- Đồ dùng ăn uống - Kể chuyện theo đồ 

vật 

- Tạo hình 

ngôi nhà 

 

 

 

Hoạt động góc 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng bán đồ dùng gia đình 

2. Góc xây dựng: Xây nhà cho bé 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình 

4. Góc tạo hình: Nặn một số đồ dùng gia đình, tô màu ấm trà 

5. Góc học tập: Xem sách, xem tranh ảnh về các đồ dùng gia đình. 

6. Làm quen với việc học: Làm Album về đồ dùng gia đình 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, đồ dùng,  nấu ăn, 
, biểu diễn, vỗ tay,  tô màu,  sách... 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát một số đồ dùng phục vụ uống: Ấm, chén, ca, cốc, bát, thìa, đĩa,…. 

- Trải nghiệm: Quan sát và nhổ cỏ vườn rau 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Thi xem đội nào nhanh  

- Trò chơi dân gian: Oẳn tù tì, chi chi chành chành 

3. Chơi tự do:  

- Chơi tự do ngoài sân trường 

-Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Ấm chén, rau cải xanh, rau khoai, Thi xem đội 
nào nhanh, oẳn tù tì,.... 

Hoạt động ăn 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.  

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 



- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

*Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

*Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước xúc miệng 

Hoạt động 

ngủ 

*Trước khi ngủ: Cô cùng trẻ 5 tuổi kê phản, chiếu, gối - Nhắc trẻ đi vệ sinh. 

*Trong khi ngủ: Cô cho trẻ nằm vào chỗ của mình, cô sửa tư thế nằm cho trẻ. 

- Cô nhắc trẻ ngủ ngoan, không mất trật tự. 

*Sau khi ngủ.Cô cho trẻ dậy từ từ, cất gối và đi vệ sinh.  

 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

- Vận động - Ăn bữa chiều 

- Ôn thơ đã học trong chủ đề 

- Kể chuyện cho trẻ nghe: Thỏ con không vâng lời, tích chu, ba cô gái  

- Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề  

- Thực hành cuốn chủ đề gia đình (Tờ 6-10) 

- Thực hành cuốn bé làm quen với toán (trang 26) 

- Xem video về sử dụng các loại đồ đồ dùng gia đình 

- Dạy trẻ phân loại đồ dùng theo đấu hiệu: Màu sắc, kích thước 

- Chơi tự do 

 

Trả trẻ 

- Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ  

- Vệ sinh trả trẻ 
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Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình 

Thời gian thực hiện 01 tuần: Từ ngày 09/11//2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: 5-6 tuổi cơ sở Bắc Xa 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Ngọc Ánh + Lê Thị Thu 

                        Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ hai 

(9/11) 

Thứ ba 

(10/11) 

Thứ tư 

(11/11) 

Thứ năm 

(12/11) 

Thứ sáu 

(13/11) 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định và trao 

đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Động viên, an ủi trẻ. Chơi tự do với bộ lắp ghép đa năng, combo 

lắp ghép lego, bộ xếp hình sáng tạo lớn. Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình bé. Nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao…phù hợp với độ tuổi 

2. Điểm danh: Ghi tên trẻ đến lớp - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát tháng 11 “ Lại đây với cô” kết hợp các động tác. 

- Động tác hô hấp: Thổi nơ 

- Động tác tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang. 

- Động tác lưng bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải  

- Động tác bụng 1: Đứng cúi về trước. 

- Động tác 4: Nâng cao chân, gập gối 

- Động tác chân 2 Bật đưa chân sang ngang 

 

Hoạt động  

học 

 Thể dục 

VĐCB: VĐCB: Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh. 

TCVĐ: Ai ném xa hơn 

Toán  

Tách gộp 

trong phạm 

vi 7 

 

KPXH 

Khám phá cốc 

uống nước 

Văn học 

Kể chuyện theo 

tranh 

Tạo hình 

Cắt dán ngôi 

nhà (ĐT) 

 

 

Hoạt động 

 góc 

1. Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ dùng. Chơi gia đình nấu ăn. Chơi với bộ xe đẩy lau nhà, bàn ủi 

xinh xắn. Búp bê dễ thương, búp bê bác sĩ. 

2. Góc xây dựng: Xây vườn hoa nhà bé. Chơi với bộ đồ chơi lắp ghép thông minh. 



3. Góc tạo hình: Nặn đồ dùng ăn, uống. 

4. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn, nghe các bài hát về chủ đề gia đình. 

5. Góc thư viện: Làm album về đồ dùng gia đình bé 

 

Hoạt động 

 ngoài  

trời 

1. Hoạt động có chủ đích: Thí nghiệm "Hoa nở trong nước"  
-  Thí nghiệm "Hoa nở trong nước"  

- Làm cái ghế (Stem) 

- Trải nghiệm: Quan sát và nhổ cỏ vườn rau 

- Dự kiến hoạt động phát sinh (nếu có)  

2. Trò chơi  

a. Trò chơi vận động: Ai khéo hơn, gia đình đua tài 

b. Trò chơi dân gian: Đi cà kheo  

3. Chơi tự do: Chơi khu vườn cổ tích, đu quay, cầu trượt. 
 

Hoạt động  

ăn 

1. Trước khi ăn: Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt. Kê bàn ghế cùng cô. Đọc thơ “Giờ ăn”  

2. Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cầm bát, thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, nhặt thức ăn rơi, ăn 

hết xuất. 

 3. Sau khi ăn: Trẻ cất bát thìa, cô lau dọn. 
 

Hoạt động  

ngủ 

 

1. Trước khi ngủ:  Kê phản, chiếu, gối, chuẩn bị đi ngủ. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, ngủ đúng 

tư thế. 

2. Trong  khi ngủ: Cô bao quát, vỗ về trẻ ngủ 

3. Sau khi ngủ dậy: Nhắc trẻ vệ sinh, cùng cô cất phản, chiếu gối. 

- Vận động nhẹ nhàng “Bông hồng tặng cô”,  ăn bữa phụ 

 

Chơi hoạt động theo 

ý thích 

- Tô màu bức tranh về gia đình 

- Thực hành cuốn bé làm quen với chữ cái: Quyển 1 trang 18-21 

- Thực hiện vở tạo hình trang 7 

- Biểu diễn các bài hát về chủ đề. 

- Chơi tự do ở các góc: Chơi bộ rô bốt sáng tạo cho em, xếp đồ chơi gọn gàng 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. 

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Lau lớp, tắt điện, khóa cửa. 



  

KÝ DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Lục Mai Phương 

 

 


